
PHỤ LỤC: BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

1 Thun chỉnh nha

340003814H4
340003814M4
340003818H4
340003818M4
340003836H4
340003836M4
340003856H4
340003856M4

FlexMedics
40 Linville Way,
Franklin,
Indiana, 46131

UNITED
STATES

INTRA-ORAL AMBER
LATEX ELASTICS

2
Thun chuỗi chỉnh
nha

34000034517
34000034527
34000034537
34000064517
34000064527
34000064537
34000104517
34000104527
34000104537

FlexMedics
40 Linville Way,
Franklin,
Indiana, 46131

UNITED
STATES

ELASTOMERIC CHAIN

3
Thun buộc mắc cài
chỉnh nha

STBK10
STCL10
STDS10
STFO10
STFP10
STFU10
STGB10
STGR10
STGW10
STLS10
STLV10

FlexMedics
40 Linville Way,
Franklin,
Indiana, 46131

UNITED
STATES

S-Tie Elastomeric Ligature
Ties



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

STMA10
STMR10
STNB10
STNG10
STOR10
STPB10
STPG10
STPK10
STPL10
STRB10
STRR10
STSV10
STTQ10
STWT10

4 Lò xo chỉnh nha 11100075304 FlexMedics
40 Linville Way,
Franklin,
Indiana, 46131

UNITED
STATES

Niti .007 Closed Coil
Springs

5 Lò xo chỉnh nha 11100085304 FlexMedics
40 Linville Way,
Franklin,
Indiana, 46131

UNITED
STATES

Niti .008 Closed Coil
Springs

6 Lò xo chỉnh nha 11100095304 FlexMedics
40 Linville Way,
Franklin,
Indiana, 46131

UNITED
STATES

Niti .009 Closed Coil
Springs

7 Lò xo chỉnh nha 11100105255
11100105265 FlexMedics

40 Linville Way,
Franklin,
Indiana, 46131

UNITED
STATES

NiTi 010 Closed Eyelet
Spring

8 Lò xo chỉnh nha 11100105414
11100105416 FlexMedics

40 Linville Way,
Franklin,
Indiana, 46131

UNITED
STATES

NiTi 010 Open Coil Spring



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

9 Lò xo chỉnh nha 11100105536
11100105546 FlexMedics

40 Linville Way,
Franklin,
Indiana, 46131

UNITED
STATES

NiTi 010 Stop Wound
Spring

10 Lò xo chỉnh nha
11100125414
11100125416
11100125424
11100125426

FlexMedics
40 Linville Way,
Franklin,
Indiana, 46131

UNITED
STATES

Niti 012 Open Coil Spring

11
Dây buộc kim loại
chỉnh nha

12100094926
12100104926
12100124926
12100144925

FlexMedics
40 Linville Way,
Franklin,
Indiana, 46131

UNITED
STATES

Pre-formed Ligature Wires

12
Dây buộc kim loại
chỉnh nha 12100104906 FlexMedics

40 Linville Way,
Franklin,
Indiana, 46131

UNITED
STATES

Pre-formed Pre-cut Ligature
Wires

13
Dây buộc kim loại
chỉnh nha

12200094500
12200104500 FlexMedics

40 Linville Way,
Franklin,
Indiana, 46131

UNITED
STATES

SS Reg Ligature Wire

14 Móc chỉnh nha

12200125014
12200125024
12200145014
12200145024

FlexMedics
40 Linville Way,
Franklin,
Indiana, 46131

UNITED
STATES

Kobayashi Hooks

15 Ống má chỉnh nha

HS1221X
HS1222X
HS1225X
HS1226X
HS1227X
HS1228X
HS1231X

FlexMedics
40 Linville Way,
Franklin,
Indiana, 46131

UNITED
STATES

BUCCAL TUBE



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

HS1232X
HS1233X
HS1234X
HS1821X
HS1822X
HS1825X
HS1826X
HS1827X
HS1828X
HS1831X
HS1832X
HS1833X
HS1834X
HS1B221EX
HS1B222EX
HS1B225EX
HS1B226EX
HS1B227EX
HS1B228EX
HS1B231EX
HS1B232EX
HS1B233EX
HS1B234EX
HS1B821EX
HS1B822EX
HS1B825EX
HS1B826EX
HS1B827EX
HS1B828EX
HS1B831EX
HS1B832EX
HS1B833EX
HS1B834EX



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

16
Mắc cài kim loại
chỉnh nha

150KR3451810
150KR3452210
150L12UX
150L18UX
150L32LKX
150L32RKX
150L38LKX
150L38RKX
150L42LKX
150L42RKX
150L48LKX
150L48RKX
150L52LKX
150L52RKX
150L58LKX
150L58RKX
150U12LX
150U12RX
150U18LX
150U18RX
150U22LX
150U22RX
150U28LX
150U28RX
150U32LKX
150U32RKX
150U38LKX
150U38RKX
150U42LKX
150U42RKX
150U48LKX

FlexMedics
40 Linville Way,
Franklin,
Indiana, 46131

UNITED
STATES

CAST METAL 2PC TWIN
MESH ROTH



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

150U48RKX

17
Dây cung chỉnh
nha

11100101124
11100101134
11100101144
11100101214
11100101224
11100101244
11100101324
11100101344
11100101424
11100101444
11100101524
11100101544
11100121124
11100121134
11100121144
11100121214
11100121224
11100121244
11100121324
11100121344
11100121424
11100121444
11100121524
11100121544
11100121606
11100141124
11100141134
11100141144
11100141214
11100141224
11100141244

FlexMedics
40 Linville Way,
Franklin,
Indiana, 46131

UNITED
STATES

SUPERELASTIC NITI



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

11100141324
11100141344
11100141424
11100141444
11100141524
11100141544
11100141606
11100143525
11100143545
11100143625
11100143645
11100143945
11100161124
11100161134
11100161144
11100161214
11100161224
11100161244
11100161324
11100161344
11100161424
11100161444
11100161524
11100161544
11100161606
11100163525
11100163545
11100163625
11100163645
11100163945
11100181124
11100181134
11100181144



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

11100181214
11100181224
11100181244
11100181324
11100181344
11100181424
11100181444
11100181524
11100181544
11100181606
11100183525
11100183545
11100183625
11100183645
11100183925
11100201124
11100201134
11100201144
11100201214
11100201224
11100201244
11100201324
11100201344
11100201424
11100201444
11100201524
11100201544
11100203525
11100203545
11100203625
11100203645
11100203925
11100203945



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

11114251124
11114251134
11114251144
11114251214
11114251224
11114251244
11114251324
11114251344
11114251424
11114251444
11114251524
11114251544
11116161124
11116161134
11116161144
11116161214
11116161224
11116161244
11116161324
11116161344
11116161424
11116161444
11116161524
11116161544
11116163525
11116163545
11116163625
11116163645
11116163925
11116221124
11116221134
11116221144
11116221214



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

11116221224
11116221244
11116221324
11116221344
11116221424
11116221444
11116221524
11116221544
11116221606
11116223525
11116223545
11116223625
11116223645
11116223925
11116223945
11116251124
11116251134
11116251144
11116251214
11116251224
11116251244
11116251324
11116251344
11116251424
11116251444
11116251524
11116251544
11117171124
11117171134
11117171144
11117171214
11117171224
11117171244



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

11117171324
11117171344
11117171424
11117171444
11117171524
11117171544
11117251124
11117251134
11117251144
11117251214
11117251224
11117251244
11117251324
11117251344
11117251424
11117251444
11117251524
11117251544
11117253525
11117253545
11117253625
11117253645
11117253925
11118181124
11118181134
11118181144
11118181214
11118181224
11118181244
11118181324
11118181344
11118181424
11118181444



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

11118181524
11118181544
11118183525
11118183545
11118183625
11118183645
11118221525
11118251124
11118251134
11118251144
11118251214
11118251224
11118251244
11118251324
11118251344
11118251424
11118251444
11118251524
11118251544
11118253525
11118253545
11118253625
11118253645
11118253925
11118253945
11119251124
11119251134
11119251144
11119251214
11119251224
11119251244
11119251324
11119251344



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

11119251424
11119251444
11119251524
11119251544
11119253525
11119253545
11119253625
11119253645
11119253945
11120201124
11120201134
11120201144
11120201214
11120201224
11120201244
11120201324
11120201344
11120201424
11120201444
11120201524
11120201544
11121251124
11121251134
11121251144
11121251214
11121251224
11121251244
11121251324
11121251344
11121251424
11121251444
11121251524
11121251544



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

11121253525
11121253545
11121253625
11121253645
11121253925
11121253945

18
Dây cung chỉnh
nha

11200141124
11200141134
11200141144
11200141214
11200141224
11200141244
11200161124
11200161134
11200161144
11200161214
11200161224
11200161244
11200163525
11200163545
11200163625
11200163645
11200181124
11200181134
11200181144
11200181214
11200181224
11200181244
11200183525
11200183545
11200183625
11200183645

FlexMedics
40 Linville Way,
Franklin,
Indiana, 46131

UNITED
STATES

HEAT ACTIVATED NITI



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

11200201124
11200201134
11200201144
11200201214
11200201224
11200201244
11214251124
11214251134
11214251144
11214251214
11214251224
11214251244
11216161124
11216161134
11216161144
11216161214
11216161224
11216161244
11216163525
11216163545
11216163625
11216163645
11216221124
11216221134
11216221144
11216221214
11216221224
11216221244
11216223525
11216223545
11216223625
11216223645
11216251124



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

11216251134
11216251144
11216251214
11216251224
11216251244
11217251124
11217251134
11217251144
11217251214
11217251224
11217251244
11217253525
11217253545
11217253625
11217253645
11218181124
11218181134
11218181144
11218181214
11218181224
11218181244
11218251124
11218251134
11218251144
11218251214
11218251224
11218251244
11218253525
11218253545
11218253625
11218253645
11219251124
11219251134



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

11219251144
11219251214
11219251224
11219251244
11219253525
11219253545
11219253625
11219253645
11220201124
11220201134
11220201144
11220201214
11220201224
11220201244
11221251124
11221251134
11221251144
11221251214
11221251224
11221251244
11221253525
11221253545
11221253625
11221253645

19
Dây cung chỉnh
nha

12200121124
12200121134
12200121144
12200121214
12200121224
12200121244
12200121324
12200121344

FlexMedics
40 Linville Way,
Franklin,
Indiana, 46131

UNITED
STATES

STAINLESS STEEL



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

12200121424
12200121444
12200121524
12200121544
12200141124
12200141134
12200141144
12200141214
12200141224
12200141244
12200141324
12200141344
12200141424
12200141444
12200141524
12200141544
12200141605
12200161124
12200161134
12200161144
12200161214
12200161224
12200161244
12200161324
12200161344
12200161424
12200161444
12200161524
12200161544
12200161605
12200181124
12200181134
12200181144



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

12200181214
12200181224
12200181244
12200181324
12200181344
12200181424
12200181444
12200181524
12200181544
12200181605
12200201124
12200201134
12200201144
12200201214
12200201224
12200201244
12200201324
12200201344
12200201424
12200201444
12200201524
12200201544
12200284304
12200304304
12200324304
12200364304
12216161124
12216161134
12216161144
12216161214
12216161224
12216161244
12216161324



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

12216161344
12216161424
12216161444
12216161524
12216161544
12216161605
12216221124
12216221134
12216221144
12216221214
12216221224
12216221244
12216221324
12216221344
12216221424
12216221444
12216221524
12216221544
12216221605
12216251124
12216251134
12216251144
12216251214
12216251224
12216251244
12216251324
12216251344
12216251424
12216251444
12216251524
12216251544
12217171124
12217171134



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

12217171144
12217171214
12217171224
12217171244
12217171324
12217171344
12217171424
12217171444
12217171524
12217171544
12217221214
12217251124
12217251134
12217251144
12217251214
12217251224
12217251244
12217251324
12217251344
12217251424
12217251444
12217251524
12217251544
12217251605
12218181124
12218181134
12218181144
12218181214
12218181224
12218181244
12218181324
12218181344
12218181424



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

12218181444
12218181524
12218181544
12218221444
12218251124
12218251134
12218251144
12218251214
12218251224
12218251244
12218251324
12218251344
12218251424
12218251444
12218251524
12218251544
12218251605
12219251124
12219251134
12219251144
12219251214
12219251224
12219251244
12219251324
12219251344
12219251424
12219251444
12219251524
12219251544
12220201124
12220201134
12220201144
12220201214



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

12220201224
12220201244
12220201324
12220201344
12220201424
12220201444
12220201524
12220201544
12221251124
12221251134
12221251144
12221251214
12221251224
12221251244
12221251324
12221251344
12221251424
12221251444
12221251524
12221251544
12221281134
12221281144
12221281244
12221281424
12221281444

20
Dây cung chỉnh
nha

12300121124
12300121134
12300121144
12300121224
12300121244
12300131124
12300131144

FlexMedics
40 Linville Way,
Franklin,
Indiana, 46131

UNITED
STATES

HIGH TENSILE
STAINLESS STEEL



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

12300131224
12300131244
12300141124
12300141134
12300141144
12300141214
12300141224
12300141244
12300161124
12300161134
12300161144
12300161214
12300161224
12300161244
12300181124
12300181134
12300181144
12300181214
12300181224
12300181244
12300201124
12300201134
12300201144
12300201214
12300201224
12300201244
12316161124
12316161134
12316161144
12316161214
12316161224
12316161244
12316221124



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

12316221134
12316221144
12316221214
12316221224
12316221244
12317221224
12317251124
12317251134
12317251144
12317251214
12317251224
12317251244
12318181124
12318181134
12318181144
12318181224
12318181244
12318251124
12318251134
12318251144
12318251214
12318251224
12318251244
12319251124
12319251134
12319251144
12319251214
12319251224
12319251244
12321251124
12321251134
12321251144
12321251214



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

12321251224
12321251244

21
Dây cung chỉnh
nha

12716161125
12716161145
12716221125
12716221145
12717251125
12717251145
12718251125
12718251145
12719251125
12719251145
12721251125
12721251145

FlexMedics
40 Linville Way,
Franklin,
Indiana, 46131

UNITED
STATES

STAINLESS STEEL 8-
STRAND BRAIDED

22
Dây cung chỉnh
nha

13000161128
13000161148
13000161228
13000161248
13000161528
13000161548
13000161606
13000181128
13000181148
13000181228
13000181248
13000181528
13000181548
13016161128
13016161148
13016161228

FlexMedics
40 Linville Way,
Franklin,
Indiana, 46131

UNITED
STATES

BETA TITANIUM
MOLYBDENUM



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

13016161248
13016161528
13016161548
13016221128
13016221138
13016221148
13016221218
13016221228
13016221248
13016221528
13016221548
13016221606
13017251128
13017251138
13017251148
13017251218
13017251228
13017251248
13017251528
13017251548
13017251606
13018251128
13018251138
13018251148
13018251218
13018251228
13018251248
13018251528
13018251548
13019251128
13019251138
13019251148
13019251218



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

13019251228
13019251248
13019251528
13019251548
13021251128
13021251148
13021251228
13021251248
13021251528
13021251548

23
Dây cung chỉnh
nha

13000164308
13016164308
13000184308
13016224308
13017254308
13018254308
13019254308
13021254308

FlexMedics
40 Linville Way,
Franklin,
Indiana, 46131

UNITED
STATES

BETA TITANIUM
MOLYBDENUM
STRAIGHT LENGTHS

24
Dây cung chỉnh
nha

12221254304
12220204304
12219254304
12218254304
12218184304
12217254304
12217174304
12216224304
12216164304
12200144304
12200204304
12200184304

FlexMedics
40 Linville Way,
Franklin,
Indiana, 46131

UNITED
STATES

SS Reg Straight Lengths



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

12200164304
12200124304

25
Dây cung chỉnh
nha

12717254305
12716224305 FlexMedics

40 Linville Way,
Franklin,
Indiana, 46131

UNITED
STATES

STAINLESS STEEL 8-
STRAND BRAIDED
STRAIGHT LENGTHS

26
Dây cung chỉnh
nha

11100204500
11100184500
11100164500
11100144500
11100124500

FlexMedics
40 Linville Way,
Franklin,
Indiana, 46131

UNITED
STATES

Niti Regular Force


